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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

                
             

 

Bản án số 155/2017/DS-PT 

Ngày 02-8 -2017 
V/v tranh chấp đòi lại tài sản

 

 CỘ    ÒA XÃ  ỘI C Ủ    ĨA VIỆ   AM 

 ộc lập -  ự do -  ạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ    ÒA XÃ  ỘI C Ủ    ĨA VIỆ   AM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN T               

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n   inh Ch       

Các Thẩm phán:   n    u  n V n V n   

                              n  B i V n  h  n    

- Thư ký phiên tòa: Bà  hạ   h     c  à -  h      òa án nh n   n 

t nh   n   háp 
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân t nh Đồng Tháp:  n  B i V n 

Thân - Kiể  sát viên tham gia phiên toà. 

 r n  các n à   6 thán  7 và n à     thán  8 n      7 tại  r  s   òa 

án nh n   n t nh   n   háp   t    phúc thẩ  côn   hai v  án th  l  số: 

33/   7/    -D  n à  28 thán     n      7 v  tranh chấp   n s  đòi lại tài 

sản   

D   ản án   n s  s  thẩ  số:   /   7/D -   n à   6 thán     n   

   7 c a   à án nh n   n hu  n C     hán  cá   

 he  Qu ết đ nh đ a v  án ra   t    phúc thẩ  số: 106/   7/Q   -DS 

ngày 01 thán  6 n      7  i a các đ  n  s : 

1.   u ên đ n:  n      V n H1, sinh n    949; 

                         Bà  ô  h  H2, sinh n    955; 

C n  đ a ch : Số A, Tổ B, ấp A.T, xã A.H, hu  n C, t nh   n   háp  

   ời đại  i n hợp pháp c a n u ên đ n: Ông   u  n Xuân K, sinh 

n    954  

  a ch : Số C, Kh   D,  h ờn  E, thành phố  , t nh   n   háp. 

   ời  ả  v  qu  n và lợi  ch hợp pháp ch  n u ên đ n:  uật s  

Ngu  n  ỹ N1 – V n phòn  luật s  C, thuộc   àn luật s  t nh   n   háp  
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2. B  đ n:  

2.1. Bà      h  N2, sinh n    96 ; 

  a ch :  ố G, ấp A.T, xã A.H, hu  n C, t nh   n   háp  

2.2. Ông Bùi Công L, sinh n    958;  

  a ch : Số H, Khóm M, ph ờn  N, thành phố  , t nh   n   háp  

 ỘI      V    : 

 - Nguyên đơn ông Lâm Văn H1, bà Tô Thị H2 trình bày:  

 Và  thán     n   1996 ông H1, bà H2 c  ch   à      h  N2   ợn    

l ợn  vàn   4  để  à N2 h àn trả lại phần h n vốn lò  ạch ch  ôn  B i Côn  

L. Ông H1, bà H2 đã  ia  vàn  ch  ôn  L tổn  cộn    lần là    l ợn  vàn  

24k. Ông L cũn  đã  ác nhận là đã nhận đ     l ợn  vàn   4     ôn  H1, bà 

H2 giao. 

 Nay ông H1, bà H2  êu cầu ôn  B i Côn  L trả lại    l ợn  vàn   4  

mà ông H1, bà H2 đã trả     ch   à      h  N2 và  hôn   êu cầu  à N2 trả 

số vàn  trên   n  H1, bà H2  hôn   êu cầu  iải qu ết hợp đ n  h n vốn đối 

với ôn  H1, bà H2, bà N2, ông L.  

- Bị đơn bà Lâm Thị N2 trình bày:  

Gi a  à N2 và ông     V n H1 c  h n là  lò  ạch với ôn  Bùi Công 

L, nội  un  h n vốn nh  sau: Ông H1, bà N2 đ a và  s    n    5   
2
 đất 

tr n   i n t ch 7.500m
2
 có n u n  ốc do cha bà N2 và ông H1 là ôn      V n 

C ch    ợn để h n vốn là  lò  ạch và đ ợc s  h u 5 %  iá tr  phần h n; còn 

ông L c  trách nhi   đầu t  vốn để       n  lò  ạch là    l ợn  vàn   4  và 

đ ợc s  h u 5 %  iá tr  phần h n   ến n    994 ôn  H1, bà N2 thỏa thuận 

với ôn  L là ông H1, bà N2 sẽ h àn lại phần h n ch  ôn  L với  iá tr     

l ợn  vàn   4  để đ ợc t àn qu  n s  h u lò  ạch  Và  n à    /  / 996 hai 

 ên đã th c hi n  ia  nhận    l ợn  vàn   4    n ,    ôn  H1, bà H2 giao 

vàng cho ông L nhận   ến   /7/ 997  à N2 đã là   iấ     qu  n  ia  t àn  ộ 

lò  ạch ch  ôn  H1, bà H2 quản l  s    n    ến n        thì ôn  H1, bà H2 

 án lò  ạch và  i n t ch   5   
2
 đất nà  lại ch  ôn  B i V n H3 có là  th  

t c chu ển nh ợn  với  iá là 5           đ n  (tại thời điể  đ  t  n  đ  n  

    l ợng vàng 24k).  

Do bà N2    qu  n  ia  t àn  ộ lò  ạch lại ch  ôn  H1, bà H2 quản l  

sản  uất  inh   anh nên bà N2 không còn liên quan đến lò  ạch n a  Ông H1, 
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bà H2 đã th ái vốn trả lại    l ợn  vàn   4  cho ông L xong. Ông H1, bà H2 

đã  án lò  ạch ch  ôn  H3 và s    n  số ti n này,    đ  vi c ôn  H1, bà H2 

đòi ôn  L trả    l ợn  vàn   4  là  hôn  c  c n cứ   

 - Bị đơn ông Bùi Công L trình bày: 

 Vào n    99  ôn  H1 đến nhà r  ôn  h n là  lò  ạch với nội  un  ôn  

H1 hùn vốn là  ặt  ằn        n  còn ôn  L h n vốn       n  lò  ạch lời, lãi 

hai  ên chia đôi   ến n    994 ôn  L và ông H1 thỏa thuận là ôn  H1 giao 

t àn lò  ạch ch  ôn  L quản l  sản  uất từ n à   9/  / 994 ch  đến cuối 

tháng 12/1994 ông L giao lại t àn  ộ c  s  lò  ạch ch  ôn  H1 và ông H1 phải 

c  trách nhi   trả ch  ôn  L    l ợn  vàn   4  tr n  n    996 chia là    

đợt   ai  ên đã th c hi n   n   

  h  vậ  số vàn     l ợn  vàn   4  ông H1 giao cho ông L nhận là số 

vàng mà ông H1, bà H2 trả phần h n vốn là  lò  ạch ch  ôn  L chứ  hôn  

phải trả     thay cho bà N2  Và  n        ôn  H1, bà H2 đã  án lò  ạch nà  

cho ông H3   ến n à   8/  /   7 ôn  H1, bà H2 c  đến nhờ ôn  L  ác nhận 

    là c  nhận c a ôn  H1, bà H2 10 l ợn  vàn   4  và ôn  L đã  ia  lò 

 ạch lại nh   iấ  tờ đã ca   ết với ôn  H1, bà H2 để  i n  à N2 trả lại vàn   

 h n  na  ông H1, bà H2 lấ   iấ   ác nhận ngày 08/01/2007 để đòi ôn  L trả 

   l ợn  vàn   4 , ông L  hôn  đ n     

Bản án   n s  s  thẩ  số   /   7/D -   n à   6 thán     n      7 

c a   à án nh n   n hu  n C đã qu ết đ nh:  

-  ình ch   iải qu ết đối với  êu cầu c a n u ên đ n ôn      V n H1, 

 à  ô  h  H2 v  vi c  êu cầu  à      h  N2 trả    l ợn  vàn   4   

- Khôn  chấp nhận  êu cầu c a n u ên đ n là ôn      V n H1 và bà 

 ô  h  H2 v  vi c đòi ôn  B i Côn  L trả ch  ôn  H1, bà H2    l ợn  vàn  

24k. 

V  án ph    n s  s  thẩ :  

 n      V n H1 và  à  ô  h  H2 phải ch u  7 5       đ n  ti n án 

ph    n s  s  thẩ  nh n  đ ợc  i n ti n án ph     c  sổ hộ n hè  số 87 877 

3  47   44 đ ợc Ủ   an nh n   n hu  n C cấp n à    /  /   6. Ông H1, bà 

H2 đ ợc nhận lại số ti n tạ  ứn  án ph  đã nộp 4  9      đ n  the   iên lai 

thu số  385   n à    /3/   6 tại Chi c c  hi hành án   n s  hu  n C.  

   ài ra còn qu  n  hán  cá  the  luật đ nh  

 au  hi   t    s  thẩ  n à   9/  /   7 ông H1,  à  2  hán  cá   êu 
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cầu đ ợc chấp nhận  êu cầu  h i  i n c a ôn ,  à đối với ôn   . 

 ại phiên tòa phúc thẩ  các đ  n  s  và  uật s   ả  v  qu  n lợi 

n u ên đ n c   ặt đầ  đ  và  hẳn  đ nh đã  uất trình đ  các chứn  cứ ch  

  à án  e    t  iải qu ết v  án   

   ời đại  i n hợp pháp c a n u ên đ n là ôn    u  n Xu n K v n 

 i  n u ên  êu cầu  hán  cá , không tha  đổi  êu cầu  h i  i n.  uật s   ả  

v  qu  n và lợi  ch hợp pháp ch  n u ên đ n ôn  H1, bà H2 trình  à  là c n 

cứ và  tờ ca   ết bàn giao ngày 17/5/1995 và  iấ   ác nhận n à   8/  /   7 

c a ôn  L để  êu cầu ôn  L trả ch  ôn  H1, bà H2    l ợn  vàn   4    

Bà  2 v n  i  n u ên    iến c a  à  ác đ nh    l ợn  vàn   4  tranh 

chấp là do ông H1, bà H2 th ái vốn hợp đ n  h n là  lò  ạch cho ông L đã 

đ ợc các  ên th c hi n   n  từ lâu. Bà N2 cũn   hôn  c     iến tranh chấp 

phần vàn  nà  cũn  nh  hợp đ n  h n vốn là  lò  ạch tr ớc đ     

Ông L  ác đ nh đ   vàn  thối phần vốn h n c a ôn  ra  hỏi lò  ạch na  

đã th c hi n   n , ôn   hôn  đ n    trả lại vàng. 

 ại  i n Vi n  iể  sát phát  iểu    iến v  vi c tu n the  pháp luật c a 

 hẩ  phán,  ội đ n    t    đã th c hi n đún , đầ  đ  the  trình t  th  t c 

qu  đ nh pháp luật  Vi c chấp hành pháp luật c a nh n  n  ời tha   ia tố 

t n  các đ  n  s  đã chấp hành đún  qu  n và n h a v  c a  ình the  qu  

đ nh pháp luật  V  nội  un   hán  cá , đ  n h  hội đ n    t     i     ản án 

s  thẩ  đình ch   iải qu ết  êu cầu c a ôn  H1, bà H2 v  vi c  êu cầu  à N2 

trả    l ợn  vàn   4   Khôn  chấp nhận  êu cầu c a ôn  H1, bà H2 v  vi c 

đòi ôn  L trả    l ợn  vàn   4   

 au  hi n hiên cứu các tài li u c  tr n  h  s  v  án đã đ ợc  iể  tra tại 

phiên tòa và c n cứ và   ết quả tranh t n  tại phiên tòa,    iến phát  iểu c a 

đại  i n Vi n  iể  sát  

          CỦA TÒA ÁN: 

[1] X t  êu cầu  h i  i n và  hán  cá  c a ôn      V n H1,  à  ô  h  

H2 theo th c hi n thỏa thuận các  ên nh  sau: Xuất phát từ vi c h n vốn là  

lò  ạch  i a ôn      V n H1,  à      h  N2 và ôn  Bùi Công L và  n   

 99    he  v n  ản thỏa thuận là Giấ  h n vốn là  lò  ạch n à   5/  / 99  

thì ông H1 và  à  2 h n  i n t ch đất  h ản    5   
2
 (   cha c a ôn  H1, bà 

N2 là ôn      V n C ch    ợn) tr   iá là 5 %  iá tr  phần h n; ông L  ỏ vốn 

10 l ợn  vàn   4  đầu t        n  lò  ạch và đ ợc h  n  5 % phần h n còn 

lại  D  là   n  h   h n nên và  n à   9/  / 994  i a ôn   1 với ôn    thỏa 
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thuận ông L s    n  lò  ạch đến thán    / 994 sẽ  ia  lại ch  ôn   1 và bà 

H2 t àn  ộ tài sản lò  ạch  Tuy nhiên, ông H1,  à  2  h i  i n đòi lại vàn  vì 

ch  rằn  đến thời  ian th c hi n ca   ết the  thỏa thuận n à   7/5/ 995  i a 

 à  2 với ôn    thì bà N2 giao cho ông L    l ợn  vàn   4  để th ái phần 

h n vốn nh n   à  2  hôn  c  đ  vàn  nên  êu cầu ông H1, bà H2 đứn  ra 

trả    l ợn  vàn   4  ch  ôn   . Lúc ông H1, bà H2 trả vàn  ch  ôn  L 

 hôn  n i là trả tha  ch   à  2 nên na   i n  êu cầu đòi lại vàn . 

[2]  r ớc đó n u ên đ n ôn      V n H1,  à  ô  h  H2  i n  êu cầu 

 à      h  N2 trả lại ch  ôn  H1, bà H2    l ợn  vàn   4    ến sau  hi c  

qu ết đ nh đ a v  án ra   t    s  thẩ  thì ôn  H1, bà H2 khôn   êu cầu  à 

N2 trả    l ợn  vàn   4  n a   n  H1, bà H2 tha  đổi  êu cầu  h i  i n là 

đòi ôn  B i Côn  L trả    l ợn  vàn   4  ch  ôn  H1, bà H2 the   iên nhận 

vàn  n à    /  / 996  i a ôn  L với ôn  H1, bà H2   h n   êu cầu  hôn  

đ ợc chấp nhận nên ôn   1,  à  2  hán  cá    

[3] Vi c ôn   1,  à  2 rút  êu cầu  h i  i n đối với  à N2 v  vi c  êu 

cầu trả    l ợn  vàn   4  là t  n u  n và ph  hợp nên Tòa án đình ch   iải 

qu ết đối với  êu cầu nà  là đún  the  qu  đ nh pháp luật.   

[4]  ối với ông H1, bà H2  êu cầu ôn  L trả    l ợn  vàn   4  the  

 iên nhận vàn  n à    /  / 996 c a ôn  L. Bà N2  ác đ nh bà không có yêu 

cầu ôn  H1, bà H2 trả tha     l ợn  vàn   4  ch  ôn  L, lý do bà N2 không 

c  nợ ôn  L. Bà N2  hôn  c     iến tranh chấp phần    l ợn  vàn   4  cũn  

nh  hợp đ n  h n vốn là  lò  ạch tr ớc đ    Bà N2, ông L cùng  ác đ nh vi c 

ông L nhận    l ợn  vàn   4  nà  là    ôn  H1, bà H2 th ái vốn hợp đ n  

hùn làm lò gạch c a ông L đã đầu t        n  nhà    n ,  á    c thiết    

      n  lò  ạch đã đ ợc các  ên th c hi n   n  qu  n và n h a v .  ời  hai 

c a  à N2, ông L ph  hợp với  iấ   ác nhận n à   8/  /   7 c   ác nhận 

ch nh qu  n đ a ph  n     n u ên đ n cun  cấp và lời  hai n à   8/6/   8 

c a n  ời là  chứn  ôn    u  n  hanh P  ác đ nh ông H1 trả    l ợn  vàn  

24k cho ông L là thối lại phần h n vốn lò  ạch ch  ôn  L. 

Ông H1 cũn  thừa nhận sau  hi giao vàng cho ông L, ông L có giao lò 

 ạch cho bà N2; bà N2  ia  lại ch  ôn  H1, bà H2 quản l   inh   anh  Ông 

H1, bà H2 đ ợc nhận lại t àn  ộ c  s  lò  ạch đún  the  thỏa thuận để quản l  

sản  uất kinh doanh. Sau đ  ông H1, bà H2  án ch  ôn  B i V n H3 

5           đ n  đã nhận ti n   n  và t  qu ết đ nh s    n  t àn  ộ số ti n 

này.  
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D  đ  ông H1, bà H2  êu cầu ôn  L trả lại    l ợn  vàn   4  là xác 

đ nh đ   vàng trả để thanh l  hợp đ n  h n vốn lò  ạch với ôn  L; ông L đã 

giao lại lò  ạch ông H1, bà H2 kinh d anh và  án lại ch  ôn  H3  Vi c ông L 

nhận vàn  là h àn t àn c  c n cứ, đún  the  thỏa thuận t  n u  n các  ên nên 

 hôn  chấp nhận  êu cầu  h i  i n c a ôn   1,  à  2 đòi ôn  L trả lại    

l ợn  vàn   4K là đún  qu  đ nh pháp luật   

D  đ   êu cầu kháng cáo c a ôn   1,  à  2 là  hôn  đ ợc chấp nhận, 

nên  ội đ n    t     hôn  chấp nhận đ  n h  c a luật s   ả  v  qu  n và lợi 

 ch hợp pháp c a ông H1, bà H2.    n h  c a đại  i n Vi n  iể  sát là ph  

hợp pháp luật nên chấp nhận   

V  án ph :  u   i  n u ên  ản án s  thẩ  nh n     ôn   1,  à  2 là 

hộ n hè  nên  hôn  phải ch u án ph    n s  phúc thẩ  the  qu  đ nh pháp 

luật   

Vì các lẽ trên  

Q YẾ      : 

- C n cứ vào  h ản   đi u 308  Bộ luật  ố t n    n s   

-  Các  i u  63,  64,  56 Bộ luật   n s  n      5  

-   h  qu ết số 3 6/   6/ B VQ  4 n à  3 /  /   6 c a Ủ   an 

th ờn  v  quốc hội qu  đ nh v   ức thu,  i n,  iả , thu, nộp, quản l  và s  

  n  án ph  và l  ph   òa án   

- Khôn  chấp nhận  hán  cá  ông Lâm V n H1,  à  ô  h  H2. 

- Gi  n u ên  ản án   n s  s  thẩ  số   /   7/D -   n à   6 thán  

   n      7 c a   à án nh n   n hu  n C. 

 -  ình ch   iải qu ết đối với  êu cầu c a n u ên đ n ôn      V n H1, 

 à  ô  h  H2 v  vi c  êu cầu  à      h  N2 trả    l ợn  vàn   4   

 - Khôn  chấp nhận  êu cầu c a n u ên đ n là ôn      V n H1 và bà 

 ô  h  H2 v  vi c đòi ôn  B i Côn  L trả ch  ôn  H1, bà H2    l ợn  vàn  

24k. 

- V  án ph    n s :  

   n ph    n s  s  thẩ :  n      V n H1 và  à  ô  h  H2 phải ch u 

 7 5       đ n  ti n án ph    n s  s  thẩ , nh n  đ ợc  i n ti n án ph     

thuộc hộ n hè  (the  sổ số 87 877 3  47   44 đ ợc Ủ   an nh n   n hu  n C 

cấp n à    /  /   6). Ông H1, bà H2 đ ợc nhận lại số ti n tạ  ứn  án ph  đã 
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nộp 4  9      đ n  the   iên lai thu số  385   n à    /3/   6 tại Chi c c 

 hi  ành án   n s  hu  n C.  

   n ph    n s  phúc thẩ :  n      V n H1 và  à  ô  h  H2 phải 

ch u ti n án ph    n s  phúc thẩ , nh n  đ ợc  i n ti n án ph     thuộc hộ 

nghèo (theo sổ hộ n hè  số 87 877 3  47   44 đ ợc Ủ   an nh n   n hu  n 

C cấp n à    /  /   7). Ông H1, bà H2 đ ợc nhận lại số ti n tạ  ứn  án ph  

đã nộp 3       đ n  the   iên lai thu số   9   n à    /  /   7 tại Chi c c 

Thi hành án   n s  hu  n C.  

Bản án phúc thẩ  c  hi u l c  ể từ n à  tu ên án  

Nơi nhận: 

- Các đ  n  s ; 

- Vi n  iể  sát t nh   n   háp; 

-  òa án hu  n C; 

- Chi c c   AD  hu  n C; 

-   u h  s  v  án, V   

 M.  ỘI      XÉ  XỬ   ÚC   ẨM 

  ẨM      – C Ủ  ỌA   IÊ   ÒA 
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